
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 144 đường Trại Lẻ, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

18/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VQN

0201814390

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

2. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

3. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4774

4. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

6. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

7. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, có hại tới giáo dục nhân cách 
và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội)

3240

8. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn, túi đựng nữ trang

2599

12. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

13. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

14. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

15. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

16. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VQN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VQN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VQN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

20. Sản xuất vải dệt thoi 1312

21. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

22. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Vali, cặp, túi, ví, hàng da và  giả da khác, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, dụng cụ thể 
dục, thể thao

4649

24. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

25. Sản xuất giày dép 1520

26. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau 
như: quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải 
thô và các loại vải hồ cứng

1329

27. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

28. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

29. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

31. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, gốm sứ, thủy tinh

4789

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ 

5221

33. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

34. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

36. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

37. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh

2013

38. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

39. Cho thuê xe có động cơ 7710

40. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430
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41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

42. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

45. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm)

4620

46. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối 
và hàng dệt khác, may mặc

4641(Chính)

47. Sản xuất sợi 1311

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 024079000211

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 9, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 9, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

VŨ VĂN TUYỂN Nam
13/11/1979 Kinh Việt Nam

25/05/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024079000211
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 9, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 9, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN TUYỂN Nam

13/11/1979 Kinh Việt Nam

25/05/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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